 PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

--------------------

KHẢO SÁT SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ II/2020 
VÀ TÁC ĐỘNG CỦA GIAI ĐOẠN 2 DỊCH COVID-19 
ĐẾN DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Khảo sát này để cập nhật nhanh về “sức khỏe” của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trước tác động của giai đoạn 2 đại dịch Covid-19, đồng thời đánh giá về tình hình lao động, việc làm tại các doanh nghiệp và tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động SX-KD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trước tác động của đại dịch Covid-19. 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng mời các Quý Doanh nghiệp dành thời trả lời khảo sát này và gửi về Viện Phát triển doanh nghiệp/VCCI trước ngày 31/8/2020 theo email: vienptdn@vcci.com.vn hoặc vienptdn.vcci@gmail.com. 
PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1.1. Tên doanh nghiệp: 


1.2. Nơi đặt trụ sở chính của DN (tỉnh/thành phố):

1.3. Mã số thuế:

1.4. Điện thoại: 
 

1.5. Loại hình sở hữu: 
	☐ Khu vực nhà nước
	☐ Khu vực tư nhân
	☐ Khu vực FDI


1.6. Ngành nghề kinh doanh chính: Click vào đây để lựa chọn ngành nghề kinh doanh
1.7. Số lao động tại thời điểm hiện tại:

	☐ ≤ 10 lao động 
	☐ 10 lao động  <….. ≤ 50 lao động

	☐ 50 lao động  <….. ≤ 100 lao động
	☐ 100 lao động  <….. ≤ 200 lao động

	☐ > 200 lao động
	


1.8. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp (tỷ đồng):

	☐  ≤ 3 tỷ đồng 
	☐ 3 tỷ đồng <….. ≤ 20 tỷ đồng

	☐ 20 tỷ đồng <….. ≤ 50 tỷ đồng
	☐ 50 tỷ đồng <….. ≤ 100 tỷ đồng

	☐ > 100 tỷ đồng
	


1.9. Doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hay không:

	☐  Không
	☐ Có xuất khẩu

	☐ Có nhập khẩu
	☐ Cả xuất và nhập khẩu


PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

2.1. Đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý II/2020 so với quý I/2020: 

	
	
	Tăng lên
	Cơ bản ổn định
	Giảm đi

	1. 
	Tổng doanh thu
	☐
	☐
	☐

	2. 
	Lượng đơn đặt hàng mới
	☐
	☐
	☐

	3. 
	Lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới
	☐
	☐
	☐

	4. 
	Giá bán bình quân trên đơn vị sản phẩm
	☐
	☐
	☐

	5. 
	Giá thành bình quân trên đơn vị sản phẩm
	☐
	☐
	☐

	6. 
	Sản phẩm tồn kho
	☐
	☐
	☐

	7. 
	Nguyên vật liệu tồn kho
	☐
	☐
	☐

	8. 
	Lượng mua nguyên vật liệu đầu vào
	☐
	☐
	☐

	9. 
	Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị
	☐
	☐
	☐

	10. 
	Số lượng công nhân viên
	☐
	☐
	☐


2.2. So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, DN hoàn thành ở mức độ nào trong Quý II/2020?

	
	
	Vượt  kế hoạch
	Hoàn thành kế hoạch
	75% - 99% kế hoạch
	50% - 75% kế hoạch
	Dưới 50% kế hoạch

	1
	Kế hoạch doanh thu
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	2
	Kế hoạch lợi nhuận 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	3
	Kế hoạch phát triển thị trường 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	4
	Kế hoạch phát triển sản phẩm 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐


2.3. Dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Quý III/2020 so với Quý II/2020: 

	
	
	Tăng lên
	Cơ bản ổn định
	Giảm đi

	1. 
	Tổng doanh thu
	☐
	☐
	☐

	2. 
	Lượng đơn đặt hàng mới
	☐
	☐
	☐

	3. 
	Lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới
	☐
	☐
	☐

	4. 
	Giá bán bình quân trên đơn vị sản phẩm
	☐
	☐
	☐

	5. 
	Giá thành bình quân trên đơn vị sản phẩm
	☐
	☐
	☐

	6. 
	Sản phẩm tồn kho
	☐
	☐
	☐

	7. 
	Nguyên vật liệu tồn kho
	☐
	☐
	☐

	8. 
	Lượng mua nguyên vật liệu đầu vào
	☐
	☐
	☐

	9. 
	Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị
	☐
	☐
	☐

	10. 
	Số lượng công nhân viên
	☐
	☐
	☐


2.4. Kế hoạch của doanh nghiệp Quý IV năm 2020 là:
	☐ Mở rộng kinh doanh 
	☐ Giữ nguyên quy mô kinh doanh

	☐ Giảm qui mô kinh doanh
	☐ Thay đổi lĩnh vực kinh doanh

	☐ Tạm dừng hoạt động
	☐ Đóng cửa, giải thể.



PHẦN III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA GIAI ĐOẠN 2 ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP CẬN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ LAO ĐỘNG

3.1. Đâu là các tác động của sự bùng phát dịch Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp hiện nay? (có thể chọn nhiều phương án)
☐ Thị trường trong nước bị thu hẹp 

☐ Thị trường nước ngoài bị thu hẹp

☐ Khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào

☐ Thiếu hụt lực lượng lao động phù hợp

☐ Thiếu vốn/dòng tiền trong kinh doanh

☐ Năng lực sản xuất suy giảm do các hạn chế hoạt động/làm việc tại nhà
☐ Khó khăn trong việc giao tiếp để tìm kiếm khách hàng mới

☐ Khó khăn trong việc giao tiếp để chăm sóc và theo dõi khách hàng hiện tại

☐ Khác (chi tiết): ……………………………………………………………….

3.2. Doanh thu của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm bị tác động như thế nào bởi dịch COVID-19 nếu so kế hoạch dự kiến (ghi rõ % tăng hoặc giảm)
	☐ Tăng ……. %
	☐ Không đổi
	☐ Giảm ……. %


3.3. Số lao động bình quân của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm bị tác động như thế nào bởi dịch COVID-19 nếu so kế hoạch dự kiến (ghi rõ % tăng hoặc giảm) 

	☐ Tăng ……. %
	☐ Không đổi
	☐ Giảm ……. %


3.4. Trong trường hợp phải cắt giảm số lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đâu là các biện pháp mà doanh nghiệp đã thực hiện (Có thể chọn nhiều phương án) 
☐ Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc
☐ Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 
☐ Tạm thời cho lao động nghỉ việc không lương
☐ Cho lao động ngừng việc
☐ Khác (chi tiết):………………………………………………..

3.5. Trong trường hợp phải chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp đã có những biện pháp gì khác hỗ trợ cho người lao động này (có thể chọn nhiều phương án phù hợp):

☐ Xác nhận cho người lao động để được hưởng hỗ trợ theo quy định của nhà nước
☐ Hỗ trợ cho người lao động một khoản tiền để tìm việc mới 

☐ Ưu tiên tuyển dụng lại khi doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường

☐ Hỗ trợ giới thiệu cho người lao động tìm việc làm mới

☐ Hỗ trợ gia đình của người lao động 

☐ Khác (chi tiết):………………………………………………..

3.6. Theo đánh giá sơ bộ của Doanh nghiệp, tác động của đợt bùng phát dịch Covid lần này đến hoạt động của sản xuất kinh doanh như thế nào so với đợt đầu tiên? 

☐ Tác động tiêu cực hơn 

☐ Tác động như nhau

☐ Tác động ít tiêu cực hơn

3.7. Từ giờ đến cuối năm 2020, Doanh nghiệp có kế hoạch gì về số lượng lao động không? 

	☐ Cắt giảm
	☐ Không đổi 
	☐ Tuyển thêm


3.8. Nếu có kế hoạch cắt giảm, dự kiến tỷ lệ cắt giảm trên tổng số lao động là bao nhiêu? 

	☐ Dưới 10%
	☐ 10% - 25%
	☐ 25% - 50%
	☐ Trên 50%


3.9. Đâu là các vấn đề ưu tiên liên quan đến lao động của doanh nghiệp hiện nay? (Chỉ chọn tối đa 3 phương án)
☐ Duy trì số lượng lao động
☐ Trả lương đầy đủ cho người lao động
☐ Bố trí việc làm đầy đủ cho người lao động
☐ Cắt giảm số lượng lao động  

☐ Đảm bảo phòng dịch bệnh cho người lao động
☐ Đào tạo lại tay nghề cho người lao động
☐ Khác (chi tiết): ………………………………………………………………

3.10. Trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp đã tiếp cận được chính sách hỗ trợ gì của Nhà nước về Covid? (Chọn tất cả các phương án phù hợp)
☐ Gia hạn nợ, giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất

☐ Gia hạn nộp thuế TNDN, GTGT, tiền thuê đất 

☐ Giảm các loại phí, lệ phí

☐ Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
☐ Hoãn đóng phí công đoàn

☐ Vay ngân hàng chính sách với lãi suất 0% để trả lương

☐ Chưa tiếp cận được chính sách nào

☐ Khác (chi tiết): ………………………………………………………………
3.11. Đánh giá các chính sách, giải pháp của Chính phủ để hỗ trợ DN phòng chống COVID-19?
	Nội dung các chính sách, giải pháp
	Rất không hài lòng
	Không hài lòng
	Bình thường
	Hài lòng
	Rất hài lòng

	Tính kịp thời của các giải pháp hỗ trợ (Cung cấp nhanh chóng các biện pháp hỗ trợ)
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Tính hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ (Đủ lớn để hỗ trợ các hoạt động của nền kinh tế)
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Tính đủ của các giải pháp hỗ trợ (Mức hỗ trợ tài chính đủ để DN duy trì các hoạt động kinh doanh)
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Tính bao trùm của các giải pháp (bao phủ đủ đối tượng bị ảnh hưởng)
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Tính thực tiễn của các giải pháp (trúng với nhu cầu, mong muốn của các doanh nghiệp)
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Khả năng tiếp cận hỗ trợ (dễ áp dụng để nhận được hỗ trợ)
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Tính minh bạch của các hỗ trợ (tiêu chí rõ ràng dễ áp dụng)
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Đánh giá tổng thể các biện  pháp hỗ trợ
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐


3.12. Đâu là lý do chính khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước về Covid-19? (chọn các phương án phù hợp)

☐ Tiếp cận các thông tin cụ thể về quy trình thủ tục đăng ký hỗ trợ
☐ Thỏa mãn các điều kiện để được tiếp cận các chính sách hỗ trợ

☐ Thủ tục kê khai hồ sơ đăng ký hỗ trợ

☐ Thời gian chờ xác minh và phê duyệt hồ sơ hỗ trợ

☐ Lý do khác:……………………………………………………………..
3.13. Doanh nghiệp có kiến nghị gì đối với Nhà nước về các chính sách hỗ trợ cho người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (có thể chọn nhiều phương án)
☐ Hỗ trợ phòng dịch cho NLĐ trong DN

☐ Có chương trình hỗ trợ bảo vệ việc làm cho NLĐ

☐ Hỗ trợ trả lương cho NLĐ

☐ Hỗ trợ đào tạo/đào tạo lại cho NLĐ
☐ Miễn hoặc giảm các khoản đóng về BHXH cho năm 2020

☐ Miễn hoặc giảm các khoản đóng về phí công đoàn cho năm 2020
☐ Ý kiến khác:………………..………………………


3.14. Doanh nghiệp có kiến nghị gì khác với Nhà nước để hỗ trợ vượt qua dịch Covid-19? (có thể chọn nhiều phương án)
☐ Chưa tăng lương tối thiểu trong năm 2021

☐ Giảm lãi suất cho vay

☐ Hạ thấp điều kiện cho vay

☐ Có chính sách hỗ trợ đặc thù cho các ngành bị ảnh hưởng

☐ Tăng thêm quy mô các gói hỗ trợ

☐ Giảm tiền thuê đất, thuế GTGT, thuế TNCN

☐ Ý kiến khác (chi tiết): ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp!
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